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(Ban hành kèm theo Quyết định số ........../QĐ-BHXH ngày ... tháng ... năm 2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT Hình thức
văn bản Số, ký hiệu Ngày

ban hành Trích yếu Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ
sung, thay thế, hủy bỏ

Lý do sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH

1 Quyết định 166/QĐ-
BHXH 31/01/2019 Quy trình giải quyết hưởng các chế độ

BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

2 Quyết định 686/QĐ-
BHXH 29/5/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH,
chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành
kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH

ngày 31/01/2019 và Quyết định số
3503/QĐ-BHXH ngày 18/11/2022

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

3 Quyết định 1392/QĐ-
BHXH 01/7/2022

Ban hành Quy trình tiếp nhận Quyết định
hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo
dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp

thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc
gia

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



4 Quyết định 1449/QĐ-
BHXH 19/8/2024

Ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết
hồ sơ hai nhóm thủ tục hành chính liên

thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký
thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới

6 tuổi; Đăng ký khai tử, xoá đăng ký
thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

5 Công văn 1880/BHXH-
CSXH 21/6/2023

V/v thực hiện chế độ BHXH đối với người
lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ

BHXH

Bổ sung nội dung hướng dẫn về
việc giải quyết chế độ TNLĐ,
BNN đối với người lao động tại
các đơn vị sử dụng lao động chưa
đóng đủ BHXH theo quy định tại
Công văn số 1880/BHXH-CSXH

Để có cơ sở tổ chức thực hiện

Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

6 Hướng dẫn 328-
HD/BCSĐ 04/10/2022 Công tác quy hoạch các chức danh lãnh

đạo, quản lý Ngành BHXH Việt Nam. Thay thế

Phù hợp với Quy định số 57-QĐ/TW
ngày 08/02/2022 của Ban Chấp hành
Trung ương; Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính

7 Quyết định 1123/QĐ-
BHXH 28/4/2022

Quy chế nâng bậc lương thường xuyên,
nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng
bậc lương trước thời hạn đối với công

chức, viên chức và người lao động thuộc
ngành BHXH Việt Nam

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

8 Quyết định 3766/QĐ-
BHXH 30/12/2022

Quy định về phân cấp quản lý đối với
người được áp dụng chế độ công chức,
viên chức ngành BHXH Việt Nam.

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



9 Quyết định 3033/QĐ-
BHXH 01/11/2022

Quyết định ban hành quy chế đào tạo, bồi
dưỡng công chức, viên chức ngành Bảo

hiểm xã hội Việt Nam
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

10 Quyết định 2935/QĐ-
BHXH 10/10/2022 Quy chế tuyển dụng viên chức ngành

BHXH Việt Nam

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

11 Quyết định 1882/QĐ-
BHXH 25/12/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế
tuyển dụng viên chức ngành BHXH Việt
Nam ban hành kèm theo Quyết định số
2935/QĐ-BHXH ngày 10/10/2022

12 Quyết định 189/QĐ-
BHXH 08/02/2023

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều
kiện bổ nhiệm chức danh công chức lãnh
đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống

BHXH Việt Nam

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành13 Quyết định 1663/QĐ-

BHXH 26/9/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định
về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức
danh công chức lãnh đạo, viên chức quản
lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban
hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-

BHXH ngày 08/02/2023

14 Quyết định 1021/QĐ-
BHXH 29/6/2023

Quy định về việc định kỳ chuyển đổi vị trí
công tác trong các đơn vị thuộc Ngành

BHXH Việt Nam
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

15 Quyết định 1738/QĐ-
BHXH 15/12/2020

Quy định về xếp loại và đánh giá chất
lượng công chức, viên chức hàng năm

ngành BHXH

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



16 Quyết định 1686/QĐ-
BHXH 24/11/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định
về đánh giá và xếp loại chất lượng công
chức, viên chức hằng năm ngành BHXH
Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định
số 1738/QĐ-BHXH ngày 15/12/2020

17 Quyết định 1779/QĐ-
BHXH 31/12/2021

Quy định về đánh giá và xếp loại thực hiện
chi tiền thưởng, chi bổ sung thu nhập đối
với đơn vị, công chức, viên chức, người
lao động thuộc hệ thống BHXH Việt Nam Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành18 Quyết định 2089/QĐ-

BHXH 31/12/2023 Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4
Quyết định số 1779/QĐ-BHXH

19 Quyết định 1979/QĐ-
BHXH 25/12/2023

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong
hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội

Việt Nam
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

20 Quyết định 1996/QĐ-
BHXH 28/12/2023

Về việc phê duyệt kế hoạch tinh giản biên
chế giai đoạn 2024-2026 đối với Bảo hiểm
xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

21 Quyết định 2036/QĐ-
BHXH 29/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt số lượng cấp

phó tại Bảo hiểm xã hội địa phương Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



22 Quyết định 33/QĐ-
BHXH 25/01/2024 Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm ngành

BHXH Việt Nam Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

23 Quyết định 1656/QĐ-
BHXH 25/9/2024

Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt
phái, miễn nhiệm, từ chức, tạm đình chỉ
chức vụ, công tác đối với công chức lãnh
đạo, viên chức quản lý và kế toán trưởng
tại các đơn vị thuộc ngành BHXH Việt

Nam

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

24 Quyết định 2986/QĐ-
BHXH 24/10/2022

Ban hành Quy định về một số mẫu hiện vật
khen thưởng; quản lý, cấp phát, cấp đổi,
cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng trong

ngành BHXH Việt Nam

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

25 Quyết định 488/QĐ-
BHXH 26/4/2024 Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng

của ngành BHXH Việt Nam Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

26 Quyết định 964/QĐ-
BHXH 09/7/2024

Ban hành Quy chế xét công nhận sáng
kiến, công nhận hiệu quả áp dụng, khả

năng nhân rộng của sáng kiến trong Ngành
BHXH Việt Nam

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



27 Hướng dẫn 3636/HD-
BHXH 29/11/2022 Về tổ chức, hoạt động khối, cụm thi đua

ngành BHXH Việt Nam Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

28 Quyết định 2212/QĐ-
BHXH 31/12/2024 Ban hành Quy chế thực hiện chế độ tiền

thưởng của hệ thống BHXH Việt Nam Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

29 Quyết định 263/QĐ-
BHXH 12/3/2021

Ban hành Quy định về việc không bố trí
thân nhân làm một số công việc trong các
đơn vị thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

Lĩnh vực Tài chính - Kế toán

30 Quyết định 1585/QĐ-
BHXH 12/11/2018 Ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập

trung của ngành BHXH Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

31 Quyết định 1589/QĐ-
BHXH 12/11/2018

Ban hành Quy chế mua sắm tài sản công
theo phương thức tập trung trong ngành

BHXH
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



32 Quyết định 1334/QĐ-
BHXH 10/1/2019 Ban hành quy định chế độ nhuận bút, thù

lao trên Cổng TTĐT BHXH Việt Nam Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

33 Quyết định 100/QĐ-
BHXH 17/01/2020

Ban hành Quy trình về thanh toán điện tử
song phương giữa hệ thống BHXH Việt
Nam và các hệ thống Ngân hàng thương

mại

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

34 Quyết định 1753/QĐ-
BHXH 30/12/2021

Ban hành Quy trình xét duyệt, thẩm định
quyết toán trên phần mềm thẩm định quyết
toán, lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài

chính, báo cáo tài chính quỹ bảo hiểm, báo
cáo bổ sung thông tin tài chính trên phần

mềm kế toán tập trung

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

35 Quyết định 1389/QĐ-
BHXH 30/6/2022

Ban hành Quy trình cập nhật, tổng hợp dữ
liệu trên phần mềm quản lý dòng tiền để
hạch toán đầu tư tài chính theo từng quỹ

bảo hiểm

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

36 Quyết định 2516/QĐ-
BHXH 31/12/2020

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và trích
lập các quỹ đối với các đơn vị thuộc hệ

thống BHXH Việt Nam

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

37 Quyết định 1413/QĐ-
BHXH 06/10/2023

Sửa đổi khoản 2 Điều 27 Quy chế chi tiêu
nội bộ và trích lập các quỹ đối với các đơn
vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban
hành kèm theo Quyết định số 2516/QĐ-

BHXH ngày 31/12/2020



38 Quyết định 1994/QĐ-
BHXH 27/12/2023

Sửa đổi khoản 2 Điều 29 Quy chế chi tiêu
nội bộ và trích lập các quỹ đối với các đơn
vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban
hành kèm theo Quyết định số 2516/QĐ-
BHXH ngày 31/12/2020 của Tổng Giám

đốc BHXH Việt Nam

39 Quyết định 2518/QĐ-
BHXH 31/12/2020

Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ đối
với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt

Nam

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

40 Quyết định 1313/QĐ-
BHXH 05/8/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế
quản lý và sử dụng các quỹ đối với các
đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

ban hành kèm theo Quyết định số
2518/QĐ-BHXH ngày 31/12/2020

41 Quyết định 1773/QĐ-
BHXH 30/12/2021  Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên

dùng loại trên 16 chỗ ngồi
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

42 Quyết định 1646/QĐ-
BHXH 24/9/2024 Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 1773/QĐ-

BHXH ngày 30/12/2021

43 Quyết định 1768/QĐ-
BHXH 30/12/2021

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và trích
lập các quỹ đối tại cơ quan BHXH Việt

Nam
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

44 Quyết định 523/QĐ-
BHXH 31/3/2023

Sửa đổi, bổ sung Giấy đề nghị nhận chế độ
BHXH khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-

CBH) tại Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày

31/01/2019

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



45 Quyết định 1810/QĐ-
BHXH 08/11/2024

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe
ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị

trong ngành BHXH Việt Nam
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

46 Quyết định 1585/QĐ-
BHXH 23/11/2021

Ban hành Quy chế chi tiêu cho công tác
thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn
thành sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển

của BHXH Việt Nam

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

47 Quyết định 1588/QĐ-
BHXH 11/2/2018 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản

công tại các đơn vị trong hệ thống BHXH Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

48 Quyết định 2468/QĐ-
BHXH 31/12/2019

Ban hành Quy trình lập, phân bổ và giao
dự toán thu, chi các chế độ BHXH, BHTN,
BHYT và chi phí quản lý BHXH, BHTN,
BHYT hằng năm và lập kế hoạch tài chính

- ngân sách nhà nước 03 năm

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

49 Quyết định 966/QĐ-
BHXH 09/6/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi
các chế độ BHXH, BHTN, BHYT và chi
phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT hằng
năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách
nhà nước 03 năm ban hành kèm theo
Quyết định số 2468/QĐ-BHXH ngày

31/12/2019

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



50 Quyết định 158/QĐ-
BHXH 23/01/2025

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi
các chế độ BHXH, BHTN, BHYT và chi
phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT hằng
năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách
nhà nước 03 năm ban hành kèm theo
Quyết định số 2468/QĐ-BHXH ngày

31/12/2019 và đã được sửa đổi, bổ sung tại
Quyết định số 966/QĐ-BHXH ngày

09/6/2023

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

51 Quyết định 902/QĐ-
BHXH 24/6/2024

Ban hành Quy định lập dự toán, quản lý sử
dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm

vụ khoa học và công nghệ của Ngành
BHXH Việt Nam

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn

bản QPPL hiện hành

52 Quyết định 454/QĐ-
BHXH 23/4/2019 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê

ngành BHXH Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

53 Quyết định 173/QĐ-
BHXH 02/02/2024

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số

454/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

54 Quyết định 456/QĐ-
BHXH 23/4/2019

Ban hành Chế độ báo cáo thống kê và một
số nội dung về công tác thống kê ngành

BHXH
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



55 Quyết định 174/QĐ-
BHXH 02/02/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định
Chế độ báo cáo thống kê và một số nội
dung về công tác thống kê ngành BHXH
ban hành kèm theo Quyết định số 456/QĐ-

BHXH ngày 23/4/2019

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

56 Quyết định 1268/QĐ-
BHXH 01/10/2020

Quy định về quản lý và thực hiện dự án
đầu tư xây dựng công trình trong ngành

BHXH
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

57 Quyết định 1063/QĐ-
BHXH 22/4/2021 Hướng dẫn một số nội dung và thực hiện

dự án đầu tư xây dựng trong ngành BHXH Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

58 Quyết định 419/QĐ-
BHXH 17/4/2019

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng
diện tích chuyên dùng của trụ sở cơ quan

ngành BHXH Việt Nam
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

59 Quyết định 838/QĐ-
BHXH 28/7/2015 Về việc phân cấp và ủy quyền trong quản

lý đầu tư xây dựng của ngành BHXH Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

60 Công văn 3065/BHXH-
KHĐT 30/9/2021 Một số nội dung liên quan trong triển khai

thực hiện dự án đầu tư Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



61 Công văn 3773/BHXH-
KHĐT 13/11/2023 Chấn chỉnh một số tồn tại trong thực hiện

dự án đầu tư công Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

62 Công văn 3780/BHXH-
KHĐT 13/11/2023

Về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động
đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong

ngành BHXH Việt Nam
Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với những nội dung mới quy
định tại Nghị định số 82/2024/NĐ-CP
ngày 10/7/2024 của Chính phủ về việc
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị
định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019
của Chính phủ quy định quản lý đầu tư
ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân
sách nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày ký
(10/7/2024)

Lĩnh vực Thanh tra - Kiểm tra

63 Quyết định 1518/QĐ-
BHXH 18/10/2016

Quyết định ban hành quy định hoạt động
thanh tra chuyên ngành đóng BHXH,

BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của
BHXH Việt Nam

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

64 Quyết định 704/QĐ-
BHXH 22/5/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết
định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016
của Tổng Giám đốc BHXHVN quy định
hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng

BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm
tra của BHXH Việt Nam

65 Quyết định 1300/QĐ-
BHXH 20/4/2019 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết

định số 1518/QĐ-BHXH



66 Quyết định 378/QĐ-
BHXH 11/3/2020

Ban hành Quy trình về tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản

ánh của BHXH Việt Nam
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành67 Quyết định 3668/QĐ-

BHXH 22/12/2022

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy
trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo, phản ánh ban hành kèm theo Quyết
định số 378/QĐ-BHXH ngày 11/3/2020

68 Công văn 133/BHXH-
TTKT 14/01/2022 Về việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

69 Công văn 1875/BHXH-
TTKT 12/7/2022 Về việc triển khai một số nội dung trong

công tác thanh tra, kiểm tra Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

70 Công văn 1205/BHXH-
TTKT 26/4/2023 Về việc thực hiện thanh tra chuyên ngành

xử phạt vi phạm hành chính Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

71 Công văn 4185/BHXH-
TCCB 28/12/2020

V/v hướng dẫn thực hiện các quy định về
kiểm soát tài sản, thu nhập của công chức,

viên chức
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

Lĩnh vực Kiểm soát thanh toán BHXH, BHYT điện tử



72 Quyết định 3618/QĐ-
BHXH 12/12/2022 Quyết định Ban hành quy trình giám định

bảo hiểm y tế Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

73 Công văn 37/BHXH-
GĐĐT 06/01/2023

Hướng dẫn chi tiết cách ghi một số chỉ tiêu
tại Mẫu số 01/QTGĐ ban hành theo Quy

trình giám định BHYT
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

74 Công văn 965/BHXH-
GĐĐT 07/4/2023

Hướng dẫn bổ sung việc cập nhật các danh
mục trên Hệ thống thông tin giám định

BHYT
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

75 Công văn 2423/BHXH-
GĐĐT 08/8/2023 Về việc bảo đảm điều kiện KCB cho người

bệnh BHYT
Đề nghị sửa đổi căn cứ pháp lý và

các nội dung tại mục 1 và 2

Luật KCB số 40/2009/QH12; Nghị định
số 109/2016/NĐ-CP; Nghị định số
155/2018/NĐ- CP đã hết hiệu lực; Nội
dung được hướng dẫn tại
mục 1, mục 2.1 và 2.2 Công văn
2148/BHXH-CSYT ngày 03/7/2024 của
BHXH Việt Nam về hướng dẫn một số
nội dung trong thực hiện chính
sách BHYT

76 Công
văn

137/GĐĐT-
NVGĐ 28/4/2023 Về cập nhật các danh mục trên Hệ thống

thông tin giám định BHYT Thay thế nội dung tại mục 5

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

Lĩnh vực Quản lý Thu và phát triển người tham gia



77 Quyết định 2222/QĐ-
BHXH 16/8/2022

Ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch
vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT và các cơ

sở giáo dục

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

78 Quyết định 1972/QĐ-
BHXH 22/12/2023

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số
2222/QĐ-BHXH ngày 16/8/2022 của

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch
vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT và các cơ

sở giáo dục

79 Quyết định 1778/QĐ-
BHXH 30/10/2024

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số
2222/QĐ-BHXH ngày 16/8/2022 của

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch
vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT và các cơ
sở giáo dục, đã được sửa đổi, bổ sung tại
Quyết định số 1972/QĐ-BHXH ngày

22/12/2023

80 Quyết định 1105/QĐ-
BHXH 25/7/2023

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số
2222/QĐ-BHXH ngày 16/8/2022 của

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch
vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT và các cơ

sở giáo dục

81 Quyết định 595/QĐ-
BHXH 14/4/2017

Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT,
BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ

BHXH, thẻ BHYT

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

82 Quyết định 888/QĐ-
BHXH 16/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
trình thu BHXH, BHYT, BHTN,

BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ
BHYT ban hành kèm theo Quyết định số

595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017



83 Quyết định 505/QĐ-
BHXH 27/3/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
trình thu BHXH, BHYT, BHTN,

BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ
BHYT ban hành kèm theo Quyết định số

595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2018

84 Quyết định 1040/QĐ-
BHXH 18/8/2020

Ban hành mẫu báo cáo tình hình sử dụng
lao động và danh sách tham gia BHXH,

BHYT, BHTN

85 Quyết định 811/QĐ-
BHXH 16/8/2021

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy trình
thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-
BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban
hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-

BHXH ngày 14/4/2018

86 Quyết định 1188/QĐ-
BHXH 24/5/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động,

bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã
hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo

Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày
14/4/2017 và  Quyết định số 505/QĐ-
BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám

đốc BHXH Việt Nam

87 Quyết định 490/QĐ-
BHXH 28/3/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động,

bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã
hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo
Quyết định số 595/QĐ-BHXH, Quyết định
số 505/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc

BHXH Việt Nam

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



88 Quyết định 948/QĐ-
BHXH 05/6/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động,

bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã
hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo
Quyết định số 595/ QĐ-BHXH ngày
14/4/2017 và Quyết định số 490/QĐ-
BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám

đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

89 Quyết định 1155/QĐ-
BHXH 12/5/2022 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của

tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

90 Quyết định 615/QĐ-
BHXH 11/4/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế
quản lý hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu
BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết
định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022
của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Lĩnh vực Văn phòng

91 Quyết định 540/QĐ-
BHXH 20/4/2015 V/v ban hành Mẫu hợp đồng cung cấp dịch

vụ I-VAN Sửa đổi, thay thế 1. Thực hiện chỉ đạo của các lãnh đạo
Ngành tại Phiếu trình ngày 01/7/2024 của
Trung tâm CNTT về việc giao Văn phòng
chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan
đánh giá, rà soát, trình Tổng Giám đốc
ban hành các Quyết định thay thế;
2. Các căn cứ pháp lý ban hành văn bản
đã được sửa đổi, thay thế

92 Quyết định 763/QĐ-
BHXH 10/7/2015 V/v ban hành quy định về hồ sơ, thủ tục,

quy trình đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN Sửa đổi, thay thế

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



93 Quyết định 838/QĐ-
BHXH 29/5/2017 Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong

lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

94 Quyết định 2596/QĐ-
BHXH 26/12/2018 Ban hành Quy chế làm việc của BHXH

Việt Nam Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

95 Quyết định 222/QĐ-
BHXH 25/02/2021

V/v công bố TTHC được thay thế, bãi bỏ
thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH

Việt Nam
Thay thế

Trong Quyết định số 222/QĐ-BHXH
nhiều nội dung đã hết hiệu lực được thay
thế bằng Quyết định số 1318/QĐ-
BHXH; Quyết định số 538/QĐ-BHXH

96 Quyết định 88/QĐ-
BHXH 19/01/2022 Ban hành Quy chế kiểm soát thủ tục hành

chính của BHXH Việt Nam Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

97 Quyết định 3012/QĐ-
BHXH 28/10/2022 Ban hành Quy chế về công tác văn thư

ngành BHXH Việt Nam Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



98 Quyết định 1433/QĐ-
BHXH 18/7/2022 Quyết định về việc ban hành dịch vụ công

trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

99 Quyết định 475/QĐ-
BHXH 27/3/2023

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo

hiểm xã hội Việt Nam

Sửa đổi Mẫu số 05, 06,07 Thuận lợi trong tổ chức thực hiện

Đề nghị bổ sung vào khoản 5 Điều 17
nội dung đối với trường hợp người khác
nhận thay cho người hưởng quyền lợi
BHYT:
1- Nếu là thân nhân của người hưởng chế
độ: cung cấp Giấy Tiếp nhận hồ sơ và
hẹn trả kết quả, CCCD, giấy tờ chứng
minh là thân nhân của người hưởng
BHYT (giấy khai sinh hoặc giấy chứng
sinh hoặc giấy đăng ký kết hôn…) để đối
chiếu với thông tin người hưởng BHYT.
2- Nếu là người giám hộ: cung cấp Giấy
Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, giấy
tờ chứng minh là người giám hộ đương
nhiên của người hưởng BHYT (giấy khai
sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc giấy
đăng ký kết hôn…). Trường hợp không
có người giám hộ đương nhiên theo quy
định của pháp luật thì cung cấp Giấy
Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,
CCCD, văn bản công nhận việc giám hộ
của cấp có thẩm quyền để đối chiếu với
thông tin người hưởng BHYT
3- Nếu không phải là thân nhân hoặc
người giám hộ nêu trên: cung cấp Giấy
Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,
CCCD, giấy ủy quyền theo quy định của
pháp luật.

Lý do: để phù hợp với quy định khi người
khác nhận thay tiền giải quyết chế độ
BHYT theo phần hướng dẫn lập mẫu
"Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,
cấp lại và đổi thẻ BHYT" (Mẫu số 04)
của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày
17/10/2018 của Chính phủ và thống nhất
với quy trình trả kết quả tại Quyết định số
1003/QĐ-BHXH ngày 16/7/2024 của
BHXH Việt Nam



Đề nghị sửa đổi điểm b, khoản 1,
Điều 14: bỏ nội dung viên chức
tiếp nhận hồ sơ tạo tài khoản cho
tổ chức cá nhân trên Cổng dịch vụ

công quốc gia theo quy định

Thực hiện Công văn số 3701/VPCP-
KSTT ngày 29/5/2024 của Văn phòng
Chính phủ về việc chuyển đổi, sử dụng
tài khoản VNeID trong thực hiện TTHC,
theo đó từ 15/6/2024 Công dân đăng ký,
đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ
công quốc gia bằng phương thức duy
nhất là tài khoản VNeID; bỏ chức năng
tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò
cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa
trên Cổng Dịch vụ công

100 Quyết định 1318/QĐ-
BHXH 19/9/2023

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa
đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết

của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bổ sung nội dung liên quan đến
TTHC cấp mã đơn vị đối với đơn

vị tăng mới Mẫu TK01-TS

Hiện chưa có quy định Kiến nghị sửa đổi
thành 03 mục: I (thông tin NLĐ); II (Nội
dung đề nghị; hồ sơ kèm theo), III (Đăng
ký hình thức nhận kết quả)

Đề nghị bổ sung
- Bổ sung căn cứ pháp lý: Nghị
định số 75/2023/NĐ-CP ngày
19/10/2023 của Chính phủ.
- Bổ sung thành phần hồ sơ
Trường hợp NLĐ đổi thẻ BHYT
do được hưởng quyền lợi BHYT
cao hơn bổ sung Giấy tờ chứng
minh  tương ứng đối với Người
tham gia kháng chiến và bảo vệ tổ
quốc sửa đổi, bổ sung điểm a
khoản 1 Điều 14 Nghị định
146/2018/NĐ-CP.

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày
19/10/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định
146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
biện pháp thi hành một số điều của Luật
BHYT

99 Quyết định 475/QĐ-
BHXH 27/3/2023

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo

hiểm xã hội Việt Nam



Sửa đổi, bổ sung khoản b mục 4 trang
81(xuất ngũ theo mẫu số 04B-HBKV -
Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn
phục vụ trong quân đội có hưởng phụ
cấp khu vực (ban hành kèm theo Thông
tư số 181/2016/TTBQP đối với người có
thời gian phục vụ trong quân đội trước
ngày 01/01/2007) sửa thành: xuất ngũ
theo mẫu số 04B-HBQP - Bản khai cá
nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong
quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (ban
hành kèm theo Thông tư số
136/2020/TTBQP đối với người có thời
gian phục vụ trong quân đội trước ngày
01/01/2007).
2. Sửa đổi, bổ sung mục 2.2 trang 24
(xuất ngũ theo mẫu số 04B HBKV - Bản
khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục
vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu
vực (ban hành kèm theo Thông tư số
181/2016/TTBQP đối với người có thời
gian phục vụ trong quân đội trước ngày
01/01/2007) sửa thành: xuất ngũ theo
mẫu số 04B-HBQP - Bản khai cá nhân
về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân
đội có hưởng phụ cấp khu vực (ban hành
kèm theo Thông tư số 136/2020/TTBQP
đối với người có thời gian phục vụ trong
quân đội trước ngày 01/01/2007)

Thuận lợi trong tổ chức thực hiện

101 Quyết định 1333/QĐ-
BHXH 25/9/2023

Ban hành quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của ngành Bảo hiểm xã hội Việt

Nam

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

100 Quyết định 1318/QĐ-
BHXH 19/9/2023

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa
đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết

của Bảo hiểm xã hội Việt Nam



102 Quyết định 555/QĐ-
BHXH 23/3/2022

V/v công bố Mô hình khung hệ thống quản
lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO 9001:2015.
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

103 Quyết định 1212/QĐ-
BHXH 25/8/2023

Ban hành quy trình giải quyết công việc
nội bộ của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt
Nam theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO

9001:2015

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

104 Quyết định 1769/QĐ-
BHXH 06/12/2023 Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước

ngành BHXH Việt Nam Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

Lĩnh vực Lưu trữ

105 Quyết định 1196/QĐ-
BHXH 22/8/2023 Ban hành Quy trình lưu trữ hồ sơ, tài liệu

điện tử ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

106 Quyết định 1556/QĐ-
BHXH 25/10/2019

Ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ
sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của

hệ thống BHXH Việt Nam
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



107 Quyết định 1139/QĐ-
BHXH 28/10/2013 Ban hành Quy định về công tác lưu trữ của

hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính; Quyết
định số 1078/QĐ-BTC ngày 26/3/2025
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ thuộc
BHXH Việt Nam và các văn bản QPPL
hiện hành.

108 Công văn 5045/BHXH-
LT 16/12/2016 Hướng dẫn nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ

lịch sử Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính; Quyết
định số 1078/QĐ-BTC ngày 26/3/2025
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ thuộc
BHXH Việt Nam và các văn bản QPPL
hiện hành.

109 Công văn 3283/BHXH-
LT 18/9/2024

V/v hướng dẫn một số nội dung về lập
Danh mục hồ sơ và lập hồ sơ điện tử theo

Quyết định số 3012/QĐ- BHXH
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính; Quyết
định số 1078/QĐ-BTC ngày 26/3/2025
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ thuộc
BHXH Việt Nam và các văn bản QPPL
hiện hành.



110 Công văn 4792/BHXH-
LT 20/12/2024

V/v tạm thời hướng dẫn xác định thời hạn
bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành BHXH Việt

Nam theo
Thông tư số 10/2022/TT BNV

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính; Quyết
định số 1078/QĐ-BTC ngày 26/3/2025
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ thuộc
BHXH Việt Nam và các văn bản QPPL
hiện hành.

Lĩnh vực Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia

111 Quyết định 2131/QĐ-
BHXH 27/12/2024 Ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông

tin điện tử BHXH Việt Nam Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

112 Quyết định 2474/QĐ-
BHXH 31/12/2019

Ban hành quy định về quy trình biên tập,
đăng tin, gỡ tin trên Cổng TTĐT BHXH
Việt Nam, Trang/Cổng TTĐT BHXH các

tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

113 Quyết định 1700/QĐ-
BHXH 21/12/2021

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí của Ngành BHXH

Việt Nam
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

114 Quyết
định

681/QĐ-
BHXH 09/7/2021

Về việc ban hành Quy trình thực hiện các
hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho tổ chức, cá
nhân trong tham gia bảo hiểm xã hội, bảo

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ- BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



115 Quyết
định

1624/QĐ-
BHXH 16/09/2024 Về việc ban hành quy chế hoạt động tài

khoản Zalo Bảo hiểm xã hội Việt Nam Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ- BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

116 Quyết
định

450/QĐ-
BHXH 23/4/2019

Về việc ban hành Quy chế hoạt động
Fanpage BHXH Việt Nam trên mạng xã

hội Facebook
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ- BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

Lĩnh vực Quản lý đầu tư quỹ

117 Quyết định 1288/QĐ-
BHXH 25/7/2017 Ban hành Quy chế quản lý đầu tư các quỹ

BHXH, BHYT, BHTN Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

118 Quyết định 2088/QĐ-
BHXH 01/11/2017

Ban hành Quy trình đấu thầu mua trái
phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính

phủ bảo lãnh
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

119 Quyết định 1309/QĐ-
BHXH 05/08/2024

V/v sửa đổi, bổ sung điều 5 Quy chế đầu
tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo
Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày
25/07/2024 của Tổng Giám đốc BHXH

Việt Nam

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



120 Quyết định 1352/QĐ-
BHXH 12/9/2013

Về việc phối hợp đối chiếu số tiền đã cho
vay, số tiền đã thu nợ gốc và lãi đầu tư tài

chính tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

Lĩnh vực Pháp chế

121 Quyết định 822/QĐ-
BHXH 09/6/2020 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa

học và công nghệ của BHXH Việt Nam

Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành

122 Quyết định 1863/QĐ-
BHXH 20/11/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế
quản lý hoạt động khoa học và công nghệ
của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo

Quyết định số 822/QĐ-BHXH

123 Công văn 4200/BHXH-
PC 17/12/2021 V/v hướng dẫn thực hiện công tác pháp

chế Thay thế

Phù hợp với Quyết định số 391/QĐ-BTC
ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH
Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và các văn
bản QPPL hiện hành



BỘ TÀI CHÍNH
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số …...../QĐ-BHXH ngày ... tháng ... năm 2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT Hình thức
văn bản Số, ký hiệu Ngày

ban hành Trích yếu Lý do hết hiệu lực

I. Danh mục văn bản hết hiệu lực một phần
Lĩnh vực Tài chính - Kế toán

1 Quyết định 166/QĐ-BHXH 31/01/2019 Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế
độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Tiểu tiết b tiết 1.1.2 điểm 1.1 khoản 1 Điều 2; tiết 1.2.3 điểm 1.2
khoản 1 Điều 2; khoản 2 Điều 2; Gạch đầu dòng thứ 3 tiểu tiết a tiết
1.1.2 điểm 1.1 khoản 1 Điều 7; điểm 2.1 khoản 2 Điều 7; tiết 2.2.2
điểm 2.2 khoản 2 Điều 7; khoản 3 Điều 7; điểm 5.1 khoản 5 Điều 7;
tiết 5.2.1, 5.2.2 điểm 5.2 khoản 5 Điều 7; nội dung a1 tiểu tiết a tiết
1.1.1 điểm 1.1 khoản 1 Điều 8; tiểu tiết a tiết 1.1.2 điểm 1.1 khoản 1
Điều 8; tiểu tiết b tiết 2.1.2 điểm 2.1 khoản 2 Điều 8; nội dung a1 tiểu
tiết a tiết 2.2.1 điểm 2.2 khoản 2 Điều 8; gạch đầu dòng thứ 3 thuộc
nội dung a2 tiểu tiết a tiết 2.2.1 điểm 2.2 khoản 2 Điều 8; tiết 2.2.2
điểm 2.2 khoản 2 Điều 8; điểm 2.3 khoản 2 Điều 8; khoản 1 Điều 12
đã được thay thế tại Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 29/5/2024.

2 Quyết định 2518/QĐ-
BHXH 31/12/2020

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ
đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt

Nam

Khoản 5,6 Điều 13 được thay thế bởi Quyết định số 1313/QĐ-BHXH
ngày 05/8/2024

3 Công văn 4504/BHXH-
TCKT 27/12/2023 Hướng dẫn chi tiền lương và thu nhập tăng

thêm cho CCVC từ năm 2023

Công văn số 1992/BHXH-TCKT ngày 25/6/2024 về hướng dẫn tạm
ứng bổ sung thu nhập hàng tháng cho CCBC năm 2024 (thay thế mức

tạm ứng BSTN cho CCBC tại Khoản 3 Phần II Công văn số
4504/BHXH-TCKT); Công văn số 2149/BHXH-TCKT ngày
03/7/2024 về hướng dẫn chi tiền lương, thu nhập tăng thêm từ

1/7/2024
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

4 Quyết định 189/QĐ-BHXH 2/8/2023
Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, điều kiện
bổ nhiệm chức danh công chức lãnh đạo, viên
chức quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

Điểm b Khoản 1 Điều 6; điểm b Khoản 1 Điều 8 hết hiệu lực bởi
Quyết định 1663/QĐ-BHXH ngày 26/9/2024



5 Quyết định 1779/QĐ-
BHXH 31/12/2021

Quy định về đánh giá và xếp loại thực hiện chi
tiền thưởng, chi bổ sung thu nhập đối với đơn
vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc

hệ thống BHXH Việt Nam

Khoản 1, 2, 3 Điều 4 được sửa đổi bởi Quyết định số 2098/QĐ-
BHXH ngày 31/12/2023

Lĩnh vực Quản lý Thu và phát triển người tham gia

6 Quyết định 2222/QĐ-
BHXH 16/8/2022

Ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ
thu BHXH tự nguyện, BHYT và các cơ sở

giáo dục

Điều 1 được sửa đổi bởi Quyết định số 1778/QĐ-BHXH ngày
30/10/2024

7 Quyết định 1351/QĐ-
BHXH 16/11/2015 Ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT Điều 2 được sửa đổi bởi Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày

24/7/2024
Lĩnh vực Văn phòng

8 Quyết định 222/QĐ-BHXH 25/02/2021
V/v công bố TTHC được thay thế, bãi bỏ

thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt
Nam

Điểm 4 Mục I, Phần A - Danh mục Thủ tục hành chính và Mục IV
Phần B - Nội dung cụ thể của các TTHC được thay thế bởi Quyết
định số 1003/QĐ-BHXH ngày 16/7/2024

9 Công văn 2373/BHXH-
VP 29/8/2022

V/v chấn chỉnh và hướng dẫn một số nội dung
trong công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả

TTHC

Gạch (-) thứ 3 tiết b điểm 2.3 khoản 2 mục II hết hiệu lực bởi Quyết
định số 686/QĐ-BHXH ngày 29/5/2024

Lĩnh vực Pháp chế

10 Quyết định 1443/QĐ-
BHXH 31/12/2014 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam
Khoản 8 Điều 2 hết hiệu lực bởi Quyết định số 964/QĐ-BHXH ngày
09/7/2024

Lĩnh vực Thanh tra - Kiểm tra

11 Công văn 1205/BHXH-
TTKT 26/4/2023 Về việc thực hiện thanh tra chuyên ngành xử

phạt vi phạm hành chính
Hết hiệu lực 1 phần (Nội dung hướng dẫn BHXH tỉnh thực hiện trình

tự, thủ tục thanh tra theo Thông tư 06 hết hiệu lực)
Lĩnh vực Kiểm soát thanh toán BHXH, BHYT điện tử

12 Công
văn

137/GĐĐT-
NVGĐ 28/4/2023 Về cập nhật các danh mục trên Hệ thống thông

tin giám định BHYT

Mục 3 đã được thay thế tại Quyết định số 3514/QĐ-BYT ngày
21/11/2024 của Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày
04/11/2021 ban hành danh mục dùng chung mã hàng sản xuất vật tư
y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hóa vật tư y tế phục vụ quản lý và giám

định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực Lưu trữ

13 Quyết định 1556/QĐ-
BHXH 25/10/2019

Ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ,
tài liệu hình thành trong hoạt động của hệ

thống BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 4792/BHXH-LT ngày
20/12/2024 V/v tạm thời hướng dẫn xác định thời hạn bảo quản hồ
sơ, tài liệu ngành BHXH Việt Nam theo Thông tư số 10/2022/TT-

BNV
II. Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ

Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH



1 Quyết định 706/QĐ-BHXH 19/05/2023

Ban hành quy trình liên thông điện tử đối với
nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai tử,
xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai

táng, trợ cấp mai táng phí” trên Cổng dịch vụ
công quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg
ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1449/QĐ-BHXH ngày 19/8/2024

2 Quyết định 3503/QĐ-
BHXH 18/11/2022

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi
trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm
theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày

31/01/2019

Đã được thay thế bởi Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 29/5/2024

3 Công văn 1973/BHXH-
CSXH 24/5/2017 V/v tăng cường công tác quản lý về BHXH,

BHTN Đã được thay thế bởi Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 29/5/2024

4 Công văn 2754/BHXH-
CSXH 05/9/2023

Về việc cấp thẻ BHYT đối với người đang
hưởng BHXH hằng tháng đề nghị cập nhật
thông tin nhân thân theo căn cước công dân

Đã được thay thế bởi Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 29/5/2024

Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHYT

5 Công văn 4186/BHXH-
CSYT 11/12/2023

Về việc thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT
vượt tổng mức thanh toán theo Nghị định số

75/2023/NĐ-CP
Công việc đã hoàn thành

6 Công văn 4195/BHXH-
CSYT 12/12/2023 Hướng dẫn ký hợp đồng KCB BHYT Đã được thay thế bởi Công văn số 4795/BHXH-CSYT ngày

20/12/2024
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

7 Quyết định 1388/QĐ-
BHXH 01/10/2023

Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái,
miễn nhiệm, từ chức, tạm đình chỉ chức vụ,

công tác đối với công chức lãnh đạo, viên chức
quản lý và kế toán trưởng tại các đơn vị thuộc

ngành BHXH Việt Nam

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1656/QĐ-BHXH ngày 25/9/2024

8 Quyết định 1717/QĐ-
BHXH 09/12/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Vụ Thanh tra - Kiểm tra
Hết hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024 và đã được thay thế bởi Quyết

định số 216/QĐ-BHXH ngày 23/02/2024

9 Quyết định 698/QĐ-BHXH 15/7/2021
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng

trực thuộc Vụ Thanh tra - Kiểm tra
Đã được thay thế bởi Quyết định số 316/QĐ-BHXH ngày 22/3/2024

10 Quyết định 216/QĐ-BHXH 23/02/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Thanh tra BHXH Việt Nam Đã được thay thế bởi Quyết định số 57/QĐ-BHXH ngày 06/3/2025



11 Quyết định 917/QĐ-BHXH 24/7/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng

trực thuộc Vụ Kiểm toán nội bộ
Đã được thay thế bởi Quyết định số 856/QĐ-BHXH ngày 11/6/2024

12 Quyết định 2299/QĐ-
BHXH 21/12/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Vụ Kiểm toán nội bộ Đã được thay thế bởi Quyết định số 61/QĐ-BHXH ngày 06/3/2025
13 Quyết định 855/QĐ-BHXH 11/6/2024 Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 Quyết định

số 2299/QĐ-BHXH

14 Quyết định 1222/QĐ-
BHXH 29/9/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

tổ chức của Vụ Pháp chế
Đã được thay thế bởi Quyết định số 1689/QĐ-BHXH ngày

02/10/2024

15 Quyết định 1689/QĐ-
BHXH 02/10/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

tổ chức của Vụ Pháp chế Đã được thay thế bởi Quyết định số 52/QĐ-BHXH ngày 06/3/2025

16 Quyết định 115/QĐ-BHXH 19/01/2021
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách

BHXH
Đã được thay thế bởi Quyết định số 50/QĐ-BHXH ngày 06/3/2025

17 Quyết định 1216/QĐ-
BHXH 29/9/2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách

BHXH Đã được thay thế bởi Quyết định số 51/QĐ-BHXH ngày 06/3/2025

18 Quyết định 1912/QĐ-
BHXH 02/12/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định

số 1216/QĐ-BHXH ngày 29/9/2020

19 Quyết định 1221/QĐ-
BHXH 29/9/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

tổ chức của Vụ Quản lý đầu tư quỹ Đã được thay thế bởi Quyết định số 59/QĐ-BHXH ngày 06/3/2025

20 Quyết định 996/QĐ-BHXH 15/10/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Đã được thay thế bởi Quyết định số 58/QĐ-BHXH ngày 06/3/202521 Quyết định 223/QĐ-BHXH 26/02/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
số 996/QĐ-BHXH ngày 15/10/2021

22 Quyết định 1226/QĐ-
BHXH 29/9/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng

23 Quyết định 975/QĐ-BHXH 06/10/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đã được thay thế bởi Quyết định số 60/QĐ-BHXH ngày 06/3/2025
24 Quyết định 2256/QĐ-

BHXH 31/8/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính - Kế toán

25 Quyết định 1215/QĐ-
BHXH 19/9/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ Đã được thay thế bởi Quyết định số 55/QĐ-BHXH ngày 06/3/2025

26 Quyết định 1218/QĐ-
BHXH 29/9/2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ,

chăm sóc khách hàng Đã được thay thế bởi Quyết định số 62/QĐ-BHXH ngày 06/3/2025



27 Quyết định 1729/QĐ-
BHXH 14/12/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông

28 Quyết định 246/QĐ-BHXH 23/02/2023
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Văn phòng BHXH Việt

Nam Đã được thay thế bởi Quyết định số 56/QĐ-BHXH ngày 06/3/2025

29 Quyết định 1220/QĐ-
BHXH 29/9/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

30 Quyết định 2355/QĐ-
BHXH 16/9/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa

phương

Đã được thay thế bởi Quyết định số 959/QĐ-BTC ngày 05/3/2025
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
BHXH khu vực thuộc BHXH Việt Nam và Quyết định số 46/QĐ-

BHXH ngày 06/3/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
BHXH cấp huyện

31 Quyết định 2356/QĐ-
BHXH 16/9/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng
nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương

Đã được thay thế bởi Quyết định số 45/QĐ-BHXH ngày 06/3/2025

32 Quyết định 1228/QĐ-
BHXH 29/9/2020 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

Tạp chí BHXH

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 391/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH

Việt Nam thuộc Bộ Tài chính

33 Quyết định 1360/QĐ-
BHXH 03/11/2020 Ban hành Quy chế tự chủ về nhân sự, tài chính

đối với Tạp chí BHXH

34 Quyết định 117/QĐ-BHXH 22/01/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Viện khoa học BHXH

35 Quyết định 1736/QĐ-
BHXH 26/12/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng

trực thuộc Viện khoa học BHXH

36 Quyết định 178/QĐ-BHXH 06/02/2023
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ

Bảo hiểm xã hội

37 Quyết định 480/QĐ-BHXH 27/3/2023 Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết
định số 178/QĐ-BHXH ngày 06/02/2023

38 Quyết định 644/QĐ-BHXH 24/4/2023

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
trách nhiệm và chế độ quản lý của các Phòng,
Khoa, Văn phòng, Cơ sở bồi dưỡng trực thuộc

Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

39 Quyết định 215/QĐ-BHXH 18/5/2020
Ban hành tổ chức và quy chế hoạt động của Cơ

sở bồi dưỡng, nghỉ dưỡng tại Bình Thuận
thuộc Trường đào tạo nghiệp vụ BHXH

Đã được thay thế bởi Quyết định số 62/QĐ-BHXH ngày 06/3/2025



40 Quyết định 214/QĐ-BHXH 18/5/2020
Ban hành tổ chức và quy chế hoạt động của Cơ
sở bồi dưỡng tại Hà Tĩnh thuộc Trường đào

tạo nghiệp vụ BHXH

41 Quyết định 1219/QĐ-
BHXH 29/9/2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định

BHYT và Thanh toán đa tuyến

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1080/QĐ-BTC ngày 26/3/2025
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Trung tâm Kiểm soát thanh toán BHXH, BHYT điện tử thuộc BHXH
Việt Nam42 Quyết định 1911/QĐ-

BHXH 02/12/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
số 1219/QĐ-BHXH ngày 29/9/2020

43 Quyết định 286/QĐ-BHXH 19/3/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1078/QĐ-BTC ngày 26/3/2025
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Trung tâm Lưu trữ thuộc BHXH Việt Nam

44 Quyết định 435/QĐ-BHXH 10/5/2021
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ

thông tin

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1076/QĐ-BTC ngày 26/3/2025
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số thuộc BHXH Việt
Nam45 Quyết định 175/QĐ-BHXH 28/02/2022 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 435/QĐ-

BHXH ngày 10/5/2021

46 Quyết định 1166/QĐ-
BHXH 20/5/2022 Ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến

của ngành BHXH Việt Nam Đã được thay thế bởi Quyết định số 964/QĐ-BHXH ngày 09/7/2024
của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế xét
công nhận sáng kiến, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân

rộng của sáng kiến trong Ngành BHXH Việt Nam.

47 Công văn 3328/BHXH-
VKH 02/11/2022 V/v hướng dẫn điều chỉnh công tác xét sáng

kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng

48 Công văn 3214/BHXH-
VKH 05/10/2023 V/v hướng dẫn công tác xét sáng kiến năm

2023

49 Công văn 751/BHXH-
TCCB 22/3/2023

Hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự,
bàn giao chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn

vị kiện toàn, cơ cấu lại thuộc Văn phòng
BHXH Việt Nam

Công việc đã hoàn thành

50 Công văn 4490/BHXH-
TCCB 27/12/2023 Về việc thực hiện quy định về đánh giá, xếp

loại công chức, viên chức năm 2023 Công việc đã hoàn thành

51 Công văn 4532/BHXH-
TCCB 29/12/2023 Hướng dẫn xây dựng Đề án VTVL đối với các

đơn vị trực thuộc Ngành BHXH

Đã được thay thế bởi Công văn số 208/BHXH-TCCB ngày
25/01/2024 hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các đơn

vị trực thuộc ngành BHXH Việt Nam

52 Quyết định 2418/QĐ-
BHXH 24/12/2020 Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của

BHXH Việt Nam Đã được thay thế bởi Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 26/4/2024

53 Quyết định 999/QĐ-BHXH 19/10/2021 Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương
"Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam" Đã được thay thế bởi Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 18/6/2024

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 391/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH

Việt Nam thuộc Bộ Tài chính



54 Quyết định 889/QĐ-BHXH 18/6/2024 Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương
"Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam"

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 391/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam thuộc Bộ Tài chính
Lĩnh vực Tài chính - Kế toán

55 Quyết định 557/QĐ-BHXH 23/5/2014

Quy chế phối hợp trong việc cập nhật, kiểm
tra, đối chiếu và khai thác, sử dụng thông tin
cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước

trong ngành BHXH

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1818/QĐ-BHXH ngày
19/12/2023

56 Quyết định 149/QĐ-BHXH 30/01/2023 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm 2023 Đã được thay thế bởi Quyết định số 246/QĐ-BHXH ngày 29/02/2024

57 Quyết định 884/QĐ-BHXH 14/6/2016

Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân
bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với

nhiệm vụ khoa học và công nghệ của BHXH
Việt Nam

Đã được thay thế bởi Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 24/6/2024

58 Công văn 1798/BHXH-
TCKT 24/5/2019 Về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp

đặc biệt

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1756/QĐ-BHXH ngày
23/10/2024 về các gói thầu thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà
thầu trong trường hợp đặc biệt được áp dụng chung tại các đơn vị

trong ngành BHXH Việt Nam

59 Công văn 1250/BHXH-
TCKT 12/5/2022

Về việc quyết toán chế độ hỗ trợ người lao
động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo

Nghị quyết số 116/NQ-CP
Công việc đã hoàn thành

60 Công văn 3288/BHXH-
TCKT 31/10/2022

Về việc sử dụng biên lai thu tiền khi thu tiền
đóng

của người tham gia BHXH, BHYT

Đã được thay thế bởi Công văn số 3916/BHXH-TCKT ngày
23/11/2023 về việc sử dụng biên lai thu tiền khi thu tiền đóng của
người tham gia BHXH, BHYT và Công văn số 2638/BHXH-TCKT
ngày 07/8/2024 về việc sử dụng biên lai khi thu tiền đóng BHXH,

BHYT.

61 Công văn 3848/BHXH-
TCKT 16/12/2022 Về việc hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết

toán, báo cáo tài chính năm 2022

Đã được thay thế bởi Công văn số 4081/BHXH-TCKT ngày
01/12/2023 về việc hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán, báo

cáo tài chính năm 2023

62 Công văn 3903/BHXH-
TCKT 22/12/2022 Về việc hướng dẫn về chi bổ sung thu nhập

khuyến khích cho CCVC

Đã được thay thế bởi Công văn số 4504/BHXH-TCKT ngày
27/12/2023 về việc hướng dẫn chi tiền lương và thu nhập tăng thêm
cho CCVC từ năm 2023, Công văn số 1992/BHXH-TCKT ngày

25/06/2024 về việc hướng dẫn tạm ứng bổ sung thu nhập hàng tháng
cho CCVC năm 2024 và Công văn số 2149/BHXH-TCKT ngày

03/07/2024 về việc hướng dẫn chi tiền lương, thu nhập tăng thêm từ
ngày 01/7/2024



63 Công văn  3739/BHXH-
TCKT 29/9/2015 Xác định đối tượng ghi sổ kế toán TSCĐ đối

với các công trình trụ sở làm việc

Đã được thay thế bởi Công văn số 4258/BHXH-TCKT ngày
15/12/2023 về việc hướng dẫn quản lý, tính hao mòn, khấu hao

TSCĐ

64 Công văn 3907/BHXH-
TCKT 01/10/2018 Hướng dẫn quản lý, tính hao mòn, khấu hao

TSCĐ

Đã được thay thế bởi Công văn số 4258/BHXH-TCKT ngày
15/12/2023 về việc hướng dẫn quản lý, tính hao mòn, khấu hao

TSCĐ

65 Công văn 2592/BHXH-
TCKT 18/7/2019  Hướng dẫn chi BSTN cho CCVC

Đã được thay thế bởi Công văn số 4504/BHXH-TCKT ngày
27/12/2023 về việc hướng dẫn chi tiền lương và thu nhập tăng thêm

cho CCVC từ năm 2023

66 Công văn 2754/BHXH-
TCKT 28/8/2020 Thay thế Phụ lục số 01/TNBS ban hành kèm

theo Công văn số 2592/BHXH-TCKT

Đã được thay thế bởi Công văn số 4504/BHXH-TCKT ngày
27/12/2023 về việc hướng dẫn chi tiền lương và thu nhập tăng thêm

cho CCVC từ năm 2023

67 Công văn 2005/BHXH-
TCKT 30/6/2023 Tạm thời hướng dẫn chi tiền lương và tạm ứng

BSTN cho CCVC từ ngày 01/7/2023
Đã được thay thế bởi Công văn số 4504/BHXH-TCKT ngày

27/12/2023 về việc hướng dẫn chi tiền lương và thu nhập tăng thêm
cho CCVC từ năm 2023

68 Công văn 914/BHXH-
TCKT

18/3/2016 Hướng dẫn, quản lý kinh phí tuyên truyền
Đã được thay thế bởi Công văn số 1904/BHXH-TCKT ngày

19/6/2024 về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

69 Công văn 4079/BHXH-
TCKT 14/12/2021

Hướng dẫn thanh quyết toán chi phí tổ chức
hội nghị tuyên truyền trực tuyến

Đã được thay thế bởi Công văn số 1904/BHXH-TCKT ngày
19/6/2024 về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí tuyên truyền, phổ

biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

70 Công văn 1992/BHXH-
TCKT 25/6/2024 Hướng dẫn tạm ứng bổ sung thu nhập hàng

tháng cho CCVC năm 2024

Đã được thay thế bởi Công văn số 2149/BHXH-TCKT ngày
03/7/2024 về hướng dẫn chi tiền lương, thu nhập tăng thêm từ

1/7/2024

71 Công văn 1920/BHXH-
TCKT 23/6/2023 Mua sắm tài sản trong năm 2023 Công việc đã hoàn thành

72 Công văn 3958/BHXH-
TCKT 24/11/2023 Sắp xếp lại máy vi tính để bàn chuyên dùng Công việc đã hoàn thành

73 Công văn 4081/BHXH-
TCKT 01/12/2023 Hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán,

báo cáo tài chính năm 2023 Công việc đã hoàn thành

74 Công văn 4324/BHXH-
TCKT 19/12/2023 Hướng dẫn chi bổ sung thu nhập khuyến khích

cho CCVC Công việc đã hoàn thành

75 Công văn 4516/BHXH-
TCKT 28/12/2023 Hỗ trợ quỹ khen thưởng phúc lợi cho các đơn

vị Công việc đã hoàn thành

76 Quyết định 389/QĐ-BHXH 12/3/2020
Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ
công tác chung tại các đơn vị thuộc hệ thống

BHXH Việt Nam

Được thay thế bởi Quyết định số 1810/QĐ-BHXH ngày 08/11/2024



77 Quyết định 533/QĐ-BHXH 30/3/2017
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô
chuyên dùng tại các đơn vị thuộc hệ thống

BHXH Việt Nam

78 Quyết định 747/QĐ-BHXH 12/5/2017
Danh mục định mức và mục đích sử dụng xe ô
tô chuyên dùng thay thế Danh mục quy định
tại Điều 3 Quyết định số 533/QĐ-BHXH

79 Công văn 2183/BHXH-
KHĐT 19/7/2023 Về việc hướng dẫn lập kế hoạch vốn đầu tư

công 2024 Công việc đã hoàn thành

Lĩnh vực Kiểm soát thanh toán BHXH, BHYT điện tử

80 Công văn 100/BHXH-
GĐĐT 13/01/2023

V/v cập nhật và khai thác kết quả trúng thầu
thuốc trên Hệ thống thông tin giám định

BHYT

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 952/BHXH-GĐ ĐT ngày
10/4/2024

Lĩnh vực Quản lý Thu và phát triển người tham gia

81 Quyết định 976/QĐ-BHXH 12/6/2023

Ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
TTHC liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em
dưới 6 tuổi trên Cổng DVC quốc gia theo

Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2023
của Thủ tướng Chính phủ.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1449/QĐ-BHXH ngày 19/8/2024

82 Công văn 479/BHXH-
TST 24/02/2023 V/v tăng cường thực hiện giảm số tiền chậm

đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 Công việc đã hoàn thành

83 Công văn 1371/BHXH-
TST 12/5/2023 Về việc xây dựng kịch bản giải pháp phát triển

người tham gia năm 2023 Công việc đã hoàn thành

84 Công văn 1927/BHXH-
TST 26/6/2023

Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm
tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo mức

lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

Ngày 30/6/2024 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-
CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ,
công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo đó mức lương cơ sở

đã tăng từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng từ 01/7/2024.

85 Công văn 3446/BHXH-
TST 24/10/2023 Về việc triển khai công tác thu và phát triển

người tham gia BHXH, BHTN, BHYT Công việc đã hoàn thành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số

86 Quyết định 319/QĐ-BHXH 28/3/2012
Ban hành thiết kế mẫu về mạng nội bộ, mạng
diện rộng của BHXH cấp tỉnh và huyện ngành

BHXH Việt Nam
Đã được thay thế bởi Quyết định số 1787/QĐ-BHXH ngày

01/11/2024 ban hành Quy định mô hình tham chiếu hạ tầng hệ thống
thông tin và bảo đảm an toàn thông tin ngành BHXH Việt Nam

Được thay thế bởi Quyết định số 1810/QĐ-BHXH ngày 08/11/2024



87 Quyết định 836/QĐ-BHXH 29/6/2018 Ban hành quy định thiết kế hệ thống hạ tầng
thông tin ngành BHXH Việt Nam

88 Công văn 25/BHXH-
CNTT 05/01/2023

Về việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu khám
sức khỏe phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái

xe trực tuyến.
Công việc đã hoàn thành

89 Công văn 546/BHXH-
CNTT 01/3/2023

V/v triển khai hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy
chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe

lái xe phục vụ Đề án 06.
Công việc đã hoàn thành

90 Công văn 2201/BHXH-
CNTT 19/7/2023 V/v triển khai xác thực OTP kiểm soát truy

cập hệ thống Công việc đã hoàn thành

Lĩnh vực Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia

91 Công văn 2245/BHXH-
TT 24/7/2023 Về việc đẩy mạnh truyền thông BHYT học

sinh, sinh viên năm học 2023-2024. Công việc đã hoàn thành

92 Công văn 3377/BHXH-
TT 18/10/2023 Đẩy mạnh truyền thông chính sách BHXH,

BHYT các tháng cuối năm 2023 Công việc đã hoàn thành

93 Quyết định 1582/QĐ-
BHXH 23/11/2021 Ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông tin

điện tử BHXH Việt Nam
Đã được thay thế bởi Quyết định số 2131/QĐ-BHXH ngày

27/12/2024 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Lĩnh vực Thanh tra - Kiểm tra

94 Công văn 2279/BHXH-
TTKT 26/7/2023

Về việc tăng cường TTCN đột xuất và xử lý
các hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH,

BHTN, BHYT
Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

95 Công văn 2429/BHXH-
TTKT 06/9/2022

Về việc tăng cường công tác thanh tra chuyên
ngành, xử lý vi phạm hành chính các tháng

cuối năm 2022
Công việc đã hoàn thành

96 Công văn 500/BHXH-
TTKT 27/02/2023 Về việc kiểm tra công tác cấp Giấy chứng

nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội Công việc đã hoàn thành

Lĩnh vực Lưu trữ

97 Công văn 431/BHXH-LT 04/02/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào
Lưu trữ cơ quan

Đã được thay thế bằng Công văn số 3283/BHXH-LT ngày 18/9/2024
V/v hướng dẫn một số nội dung về lập Danh mục hồ sơ và lập hồ sơ
điện tử theo Quyết định số 3012/QĐ-BHXH (hiện đang tiếp tục đề

nghị thay thế)

98 Công văn 4848/BHXH-
LT 22/11/2018 Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Dừng tổ chức chỉnh lý hồ sơ, tài liệu do không bố trí kinh phí chỉnh
lý theo hướng dẫn tại Công văn số 1510/BHXH-LT ngày

01/6/2021

Đã được thay thế bởi Quyết định số 1787/QĐ-BHXH ngày
01/11/2024 ban hành Quy định mô hình tham chiếu hạ tầng hệ thống

thông tin và bảo đảm an toàn thông tin ngành BHXH Việt Nam



99 Công văn 53/BHXH-LT 07/01/2019 Hướng dẫn lưu trữ mẫu C65- HD và Mẫu giấy
chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội

Căn cứ pháp lý đã thay mới: Quyết định số 1556/QĐ-BHXH ngày
25/10/2019 Ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình
thành trong hoạt động của hệ thống BHXH Việt Nam thay thế Quyết

định số 1538/QĐ-BHXH ngày 22/12/2011 của Tổng Giám đốc
BHXH Việt Nam

100 Công văn 1786/BHXH-
LT 05/6/2020 Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu Dừng tổ chức chỉnh lý hồ sơ, tài liệu do không bố trí kinh phí chỉnh

lý theo hướng dẫn tại Công văn số 1510/BHXH-LT ngày 01/6/2021101 Công văn 2106/BHXH-
LT 29/6/2020 Về việc thực hiện Công văn số 1786/BHXH-

LT ngày 05/6/2020

102 Công văn 1510/BHXH-
LT 01/6/2021 Hướng dẫn một số nội dung công tác lưu trữ

năm 2021 Nội dung văn bản chỉ thực hiện trong năm 2021




